
STT NỘI DUNG ĐVT KL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 Móng cột đà bê tông cốt thép bộ 1 22,000,000    22,000,000         
2 Nền bê bông lót, lát gạch ceramic m2 36 210,000         7,560,000           
3 Tường xây gạch, tô trát hoàn thiện m2 90 210,000         18,900,000         
4 Vách ngăn phòng tấm panel, cửa nhựa m2 36 300,000         10,800,000         
5 Cửa đi sắt kéo/hoặc cửa panel khung sắt m2 6.5 550,000         3,575,000           
6 Mái tole, xà gồ thép hộp, đinh ốc 3 chiều md 44 300,000         13,200,000         
7 Hầm tự hoại, cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh bộ 1 6,500,000      6,500,000           
8 Điện chiếu sáng, dây dẫn, đèn neon bộ 1 2,500,000      2,500,000           
9 Trần (Lựa chọn khi có điều kiện kinh phí) m2 36 125,000         4,500,000           

Tổng cộng 89,535,000         
85,035,000         

MẪU SỐ 2 (4m x 9m) - KHÁI TOÁN KINH PHÍ

Trường hợp không đóng trần:


